 THPT NÚI THÀNH -QUẢNG NAM   ĐỀ THAM KHẢO MÔN VĂN TỐT NGHIỆP
    TỔ: NGỮ VĂN                                     Thời gian: 150’- Năm học: 2010-2011
I/PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 5,0 điểm)
Câu 1 ( 2,0điểm)
  Nêu nội dung, ý nghĩa của văn bản “ Số phận con người” ( Sô –lô- khốp)?

Câu 2 (3,0điểm) Anh/ chị hãy viết một bài văn ngắn ( không quá 400 từ) để phát biểu ý kiến về vai trò của người thầy ( cô) giáo.
II/ PHẦN TỰ CHỌN ( 5,0điểm)
Câu 3.a.Theo chương trình Chuẩn ( 5 điểm):
 Cảm nhận đoạn thơ sau:

         Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa

         Kìa em xiêm áo tự bao giờ

         Khèn lên man điệu nàng e ấp

         Nhạc về Viêng chăn xây hồn thơ

         Người đi Châu mộc chiều sương ấy

         Có thấy hồn lau nẻo bến bờ

         Có nhớ dáng người trên độc mộc

         Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa
              ( Trích “ Tây Tiến” của Quang Dũng)

CÂU 3 b. Theo chương trình Nâng cao ( 5 điểm):
 Phân tích giá trị  nhân đạo  trong  truyện ngắn“ Vợ nhặt” của Kim Lân.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM:

	                                  Đáp án
	Điểm

	I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 5,0 điểm)
	

	Câu 1
	  Nêu nội dung, ý nghĩa của văn bản “ Số phận con người” ( Sô –lô- khốp)?


	2,00

	
	Nội dung: phản ánh sự thật khốc liệt của chiến tranh và bản lĩnh vượt lên trên số phận con người của người lính Xô viết thời hậu chiến.
	1,00

	
	Ý nghĩa văn bản: Con người bằng ý chí và nghị lực, lòng nhân ái và niềm tin vào tương lai, cần và có thể vượt qua những mất mát do chiến tranh và bi kịch của số phận
	1,00

	Câu 2
	Viết một bài văn ngắn ( không quá 400 từ) phát biểu ý kiến về vai trò của thầy (cô) giáo.
	3,00

	
	a. Yêu cầu về kĩ năng:

Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội . Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp, dẫn chứng thuyết phục.
	

	
	b. Yêu cầu về kiến thức:
Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm rõ được các ý chính sau:
	

	
	- Nêu vấn đề cần nghị luận
	0,25

	
	- Thầy là gì? Là người đứng trên người học về  tầm hiểu biết tri thức khoa học, đạo lí làm người và nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống

- Vai trò của thầy (cô) giáo:

+ chỉ bảo, hướng dẫn người học tiếp cận trí thức khoa học với những phương pháp, kĩ năng học sao cho tốt
+ uốn nắn, giáo dục về đạo lí, nhân cách làm người

- Trong môi trường giáo dục hiện nay, nảy sinh hiện tượng:

 + người học có thái độ thiếu tôn trọng thầy
- Nhận thức:

+ trân trọng thầy( cô) giáo
+ nỗ lực học tập, phấn đấu rèn luyện đạo đức đáp đền ơn nghĩa của thầy.
+ Liên hệ với bản thân                                                                             
	1,00
1,00

0,25
0,5


II/ PHẦN RIÊNG( 5,0 điểm)
	Câu 3a
	Theo chương trình chuẩn

Cảm nhận đoạn thơ sau:

         Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa

         Kìa em xiêm áo tự bao giờ

         Khèn lên man điệu nàng e ấp

         Nhạc về Viêng chăn xây hồn thơ

         Người đi Châu mộc chiều sương ấy

         Có thấy hồn lau nẻo bến bờ

         Có nhớ dáng người trên độc mộc

         Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa

              ( Trích “ Tây Tiến” của Quang Dũng)

	5,00

	
	a. Yêu cầu về kĩ năng:

Biết cách làm một bài văn nghị luận về một đoạn thơ . Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

b. Yêu cầu về kiến thức:

Trên cơ sở hiểu biết về nhà thơ Quang Dũngvà tác phẩm “ Tây Tiến” học sinh có thể trình bày nhiều cách nhưng cần làm rõ được các ý sau:
	

	
	- Nêu vài nét về Quang Dũng và bài thơ “ Tây Tiến”
	0,50

	
	- Nội dung 1 ( 4 câu đầu)
Cảnh đêm liên hoan rực rỡ lung linh, chung vui với bản làng xứ lạ
	1,50

	
	- Nội dung 2 ( 4 câu sau)
Cảnh thiên  nhiên sông nước miền Tây Bắc một chiều sương giăng hư ảo
	1,50

	
	- Nghệ thuật:  +Cảm hứng và bút pháp lãng mạn.
                       + Kết hợp chất nhạc và chất hoạ
	1,00

	
	- Đánh giá chung về đoạn thơ: Cảnh đẹp, hữu tình. Tâm hồn người lính Tây Tiến trẻ trung, lãng mạn. Đó là nét vẽ tài hoa của nhà thơ Quang Dũng
	0,50

	Câu 3b
	Theo chương trình Nâng cao

Phân tích giá trị  nhân đạo  trong truyện ngắn“ Vợ nhặt” của Kim Lân.


	5,00điểm

	
	a. Yêu cầu về kĩ năng: Biết cách làm bài nghị luận về một tác phẩm văn xuôi . Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	

	
	b. Yêu cầu về kiến thức:
Trên cơ sở những hiểu biết về nhà văn Kim Lân và truyện ngắn “ Vợ nhặt”, hs có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm rõ được các ý cơ bản sau:
	

	
	- Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm
	0,5điểm

	
	
	

	
	- Gía trị nhân đạo:
+ sự đồng cảm xót thương với số phận của người nghèo khổ
+ lên án tội ác dã man của Thực dân Pháp và phát xít Nhật.

+ thấu hiểu và trân trọng tấm lòng nhân hậu, niềm khao khát hạnh phúc rất con người, niềm tin vào cuộc sống, tương lai của những người nghèo , dự cảm về sự đổi đời và tương lai tưoi sáng của họ.
	1,00điểm
1,00điểm
2,00điểm

	
	- Đánh giá chung về truyện ngắn
	0,5 điểm

	
	LƯU Ý CHUNG: chỉ cho điểm tối đa khi hs đạt được cả hai yêu cầu về kĩ năng và kiến thức .
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